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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 302/1 - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524344 Nguyễn Thị Như An PHM 404 J K19YDH 0

2 1920524534 Nguyễn Hoàng An PHM 404 J K19YDH 0

3 1921524246 Võ Công Anh PHM 404 J K19YDH 0

4 1921524846 Cao Đức Anh PHM 404 J K19YDH 0

5 1921529635 Đào Tuấn Anh PHM 404 J K19YDH 0

6 1920528310 Lê Thị Ngọc Bích PHM 404 J K19YDH Nợ HP

7 1920524270 Võ Thị Thanh Bình PHM 404 J K19YDH 0

8 1921524429 Phạm Công Bình PHM 404 J K19YDH 0

9 1921524212 Trần Hữu Cường PHM 404 J K19YDH 0

10 1921524701 Nguyễn Xuân Cường PHM 404 J K19YDH 0

11 1920524449 Trần Thị Ngọc Diệp PHM 404 J K19YDH 0

12 1921524737 Châu Viết Định PHM 404 J K19YDH 0

13 1920524451 Võ Thị Ngọc Dung PHM 404 J K19YDH 0

14 1920524747 Trương Thị Nhật Dung PHM 404 J K19YDH 0

15 1920514152 Nguyễn Thị Thùy Dương PHM 404 J K19YDH 0

16 1920524732 Lê Châu Hoàng Giang PHM 404 J K19YDH 0

17 1920529025 Nguyễn Thị Giang PHM 404 J K19YDH 0

18 1920252341 Nguyễn Thị Ý Hạnh PHM 404 J K19YDH 0

19 1920524594 Trần Vũ Thị Diễm Hạnh PHM 404 J K19YDH 0

20 1921524267 Nguyễn Hiếu PHM 404 J K19YDH 0

21 1921524505 Nguyễn Đức Hiếu PHM 404 J K19YDH 0

22 1921524226 Nguyễn Vũ Hoàng PHM 404 J K19YDH 0

23 1921524667 Đinh Nguyên Hoàng PHM 404 J K19YDH 0
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MÃ MÔN: PHM 404

GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 302/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1921528319 Nguyễn Xuân Hoàng PHM 404 J K19YDH 0

2 1920524875 Đỗ Thị Hường PHM 404 J K19YDH 0

3 1921524374 Lưu Văn Huy PHM 404 J K19YDH 0

4 1920520809 Nguyễn Thị Thanh Huyền PHM 404 J K19YDH 0

5 1921524203 Trần Mai Kha PHM 404 J K19YDH 0

6 1921524871 Lê Doãn Duy Khánh PHM 404 J K19YDH 0

7 1921524753 Nguyễn Thành Khương PHM 404 J K19YDH 0

8 2020522876 Đặng Lê Kiều PHM 404 J K20YDH 0

9 1920524773 Nguyễn Thị Hoài Linh PHM 404 J K19YDH 0

10 1920529158 Nguyễn Khánh Linh PHM 404 J K19YDH 0

11 1921524511 Nguyễn Viết Linh PHM 404 J K19YDH Nợ HP

12 1921524812 Hoàng Công Linh PHM 404 J K19YDH 0

13 1921528294 Trần Hồ Duy Luân PHM 404 J K19YDH 0

14 1920524238 Hồ Thị Kim Lựu PHM 404 J K19YDH 0

15 1921528876 Nguyễn Quang Minh PHM 404 J K19YDH 0

16 1920524363 Cao Thị Thúy Nga PHM 404 J K19YDH 0

17 1920524831 Hoàng Thị Thúy Nga PHM 404 J K19YDH 0

18 1921524536 Phạm Văn Nga PHM 404 J K19YDH 0

19 1920524391 Bùi Việt Tuyết Ngân PHM 404 J K19YDH 0

20 1921613386 Thái Trọng Nghĩa PHM 404 J K19YDH 0

21 1920524352 Thái Thị Mỹ Nhân PHM 404 J K19YDH 0

22 1921524425 Lê Thành Nhân PHM 404 J K19YDH 0

23 1920265649 Bùi Thị Tuyết Nhi PHM 404 J K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 304/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524192 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi PHM 404 J K19YDH 0

2 1920524233 Trần Thị Ý Nhi PHM 404 J K19YDH 0

3 1921524217 Ngô Văn Nhựt PHM 404 J K19YDH 0

4 1921524466 Lê Đức Nhựt PHM 404 J K19YDH 0

5 1921524539 Nguyễn Đắc Phát PHM 404 J K19YDH 0

6 1921524649 Nguyễn Hồng Phong PHM 404 J K19YDH 0

7 1920527905 Nguyễn Thị Chi Phương PHM 404 J K19YDH 0

8 1921524366 Phùng Ngọc Quốc PHM 404 J K19YDH 0

9 1920524657 Huỳnh Thị Kim Quy PHM 404 J K19YDH 0

10 1920528351 Vương Ngọc Như Quỳnh PHM 404 J K19YDH 0

11 1921524673 Nguyễn Văn Sang PHM 404 J K19YDH 0

12 1921524290 Huỳnh Văn Sỹ PHM 404 J K19YDH 0

13 1921524375 Nguyễn Văn Tài PHM 404 J K19YDH 0

14 1921529032 Nguyễn Văn Hồng Thái PHM 404 J K20YDH 0

15 1920524287 Trần Thị Thanh Thắm PHM 404 J K19YDH 0

16 1920524224 Thái Thị Thu Thảo PHM 404 J K19YDH 0

17 1920524343 Trần Thị Nhật Thảo PHM 404 J K19YDH 0

18 1920529641 Trần Thị Vi Thảo PHM 404 J K19YDH 0

19 1921524427 Nguyễn Phước Thịnh PHM 404 J K19YDH 0

20 1921528399 Trần Đức Thịnh PHM 404 J K19YDH 0

21 1920528666 Thái Hồng Anh Thư PHM 404 J K19YDH 0

22 1920524547 Bùi Minh Thúy PHM 404 J K19YDH 0

23 1920524788 Lương Thị Bích Thùy PHM 404 J K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 304/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1921524443 Trần Trọng Tín PHM 404 J K19YDH 0

2 1920524533 Lê Thị Ngọc Trâm PHM 404 J K19YDH 0

3 1920528925 Đinh Thị Bảo Trâm PHM 404 J K19YDH 0

4 1920524313 Huỳnh Thị Ngọc Trang PHM 404 J K19YDH 0

5 1920524706 Nguyễn Thị Trang PHM 404 J K19YDH 0

6 1920524861 Trần Thị Đài Trang PHM 404 J K19YDH 0

7 1920529389 Nguyễn Thị Trang PHM 404 J K19YDH 0

8 1920524342 Lê Thị Đoan Trinh PHM 404 J K19YDH 0

9 1920524463 Trần Thị Mỹ Trinh PHM 404 J K19YDH 0

10 1920524558 Nguyễn Thị Tú Trinh PHM 404 J K19YDH 0

11 1921528325 Lê Tấn Trung PHM 404 J K19YDH 0

12 1921528360 Nguyễn Danh Trung PHM 404 J K19YDH 0

13 1921529919 Huỳnh Thái Trung PHM 404 J K19YDH 0

14 1921524198 Phạm Ngọc Tuấn PHM 404 J K19YDH 0

15 1921524531 Đoàn Ngọc Tuấn PHM 404 J K19YDH 0

16 1920527922 Lưu Thị Bích Tuyền PHM 404 J K19YDH 0

17 1920529584 Hồ Thị Thanh Tuyền PHM 404 J K19YDH 0

18 1920524420 Nguyễn Khánh PhươngUyên PHM 404 J K19YDH 0

19 1920524423 Lê Hoàng Thảo Uyên PHM 404 J K19YDH 0

20 1920524500 Lê Hoàng Nhã Uyên PHM 404 J K19YDH 0

21 1920524595 Lê Thị Hồng Vân PHM 404 J K19YDH 0

22 1920524222 Nguyễn Thúy Vi PHM 404 J K19YDH 0

23 1920524243 Lê Thị Tường Vi PHM 404 J K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 307/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1921524338 Ngô Quốc Việt PHM 404 J K19YDH 0

2 1921524359 Nguyễn Phước PhongVũ PHM 404 J K19YDH 0

3 1921529739 Phạm Vũ PHM 404 J K19YDH 0

4 1921524735 Nguyễn Thanh Vương PHM 404 J K19YDH 0

5 1920527906 Phạm Thị Ngọc Vy PHM 404 J K19YDH 0

6 1920529102 Bùi Vũ Bảo Vy PHM 404 J K19YDH 0

7 1920524744 Bạch Thị Như Ý PHM 404 J K19YDH 0

8 1920527923 Chu Hải Yến PHM 404 J K19YDH 0

9 1920521831 Nguyễn Thị Minh Anh PHM 404 L K19YDH 0

10 1920524364 Lê Thị Trâm Anh PHM 404 L K19YDH 0

11 1920524591 Cấn Thị Anh PHM 404 L K19YDH 0

12 1920527924 Nguyễn Trần Trâm Anh PHM 404 L K19YDH 0

13 1920524514 Lê Thị Minh Châu PHM 404 L K19YDH 0

14 1920215093 Nguyễn Thị Mậu Chi PHM 404 L K19YDH 0

15 1921529857 Phan Chí Cường PHM 404 L K19YDH 0

16 1921524211 Tô Hải Đăng PHM 404 L K19YDH 0

17 1921524628 Nguyễn Phạm Công Định PHM 404 L K19YDH 0

18 1920518248 Trần Thị Mĩ Dung PHM 404 L K19YDH 0

19 1920524201 Trần Lê Thùy Dung PHM 404 L K19YDH Nợ HP

20 1920524729 Nguyễn Thu Dung PHM 404 L K19YDH 0

21 1921524373 Đinh Hoàng Dũng PHM 404 L K19YDH 0

22 1921524521 Đàm Đức Dương PHM 404 L K19YDH 0

23 1921524330 Huỳnh Khương Duy PHM 404 L K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 307/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920529386 Nguyễn Thị Hương Giang PHM 404 L K19YDH 0

2 1920524690 Dương Thị Bảo Hà PHM 404 L K19YDH 0

3 1920265675 Trương Đinh Khánh Hiền PHM 404 L K19YDH 0

4 1920524597 Ngô Thị Như Hiền PHM 404 L K19YDH 0

5 1921527893 Hồ Trọng Hiếu PHM 404 L K19YDH 0

6 1921529745 Đoàn Thanh Hiếu PHM 404 L K19YDH 0

7 1921524308 Phạm Minh Hoàng PHM 404 L K19YDH 0

8 1921524486 Hoàng Văn Huy PHM 404 L K19YDH 0

9 1921524377 Vũ Trần Như Khanh PHM 404 L K19YDH 0

10 1920524723 Vũ Thị Ngọc Lan PHM 404 L K19YDH 0

11 1920524506 Dương Thị Kim Liên PHM 404 L K19YDH 0

12 1920524275 Lê Thị Lộc PHM 404 L K19YDH 0

13 1921529886 Hoàng Quốc Lợi PHM 404 L K19YDH Nợ HP

14 1921528348 Cao Đặng Thanh Long PHM 404 L K19YDH 0

15 1920524711 Ung Thị Hiền Lương PHM 404 L K19YDH 0

16 1920524367 Phạm Trần Khánh Ly PHM 404 L K19YDH 0

17 1920524655 Huỳnh Thị Thảo Ly PHM 404 L K19YDH 0

18 1920524562 Đỗ Thị My PHM 404 L K19YDH 0

19 1920524739 Nguyễn Thị Đoan My PHM 404 L K19YDH 0

20 1920524605 Lê Dạ Ngân PHM 404 L K19YDH 0

21 1920524665 Nguyễn Thị Ngân PHM 404 L K19YDH 0

22 1920524646 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc PHM 404 L K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 310/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1921524216 Trần Nhân PHM 404 L K19YDH 0

2 1921524769 Nguyễn Xuân Nhân PHM 404 L K19YDH 0

3 1920524437 Huỳnh Thị Yến Nhi PHM 404 L K19YDH 0

4 1920528322 Bùi Thị Hoàng Nhựt PHM 404 L K19YDH 0

5 1921528279 Trần Mạnh Ninh PHM 404 L K19YDH 0

6 1921524307 Trương Hải Phú PHM 404 L K19YDH 0

7 1921524659 Vương Đình Phú PHM 404 L K19YDH 0

8 1920524276 Lê Thị Anh Phương PHM 404 L K19YDH 0

9 1920524874 Nguyễn Thùy Bích Phương PHM 404 L K19YDH 0

10 1921524759 Hoàng Nguyên Quân PHM 404 L K19YDH 0

11 1921524461 Lê Hoàng Quý PHM 404 L K19YDH 0

12 1920524450 Đinh Thị Mỹ Quyên PHM 404 L K19YDH 0

13 1921524629 Nguyễn Trần Đình Sang PHM 404 L K19YDH 0

14 1921524647 Phan Đình Hoàng Sơn PHM 404 L K19YDH 0

15 1921524683 Phan Thanh Sơn PHM 404 L K19YDH 0

16 1920524656 Đinh Thị Nguyên Tâm PHM 404 L K19YDH 0

17 1921524361 Lê Đức Tâm PHM 404 L K19YDH 0

18 1921524214 Huỳnh Minh Chiến Thắng PHM 404 L K19YDH 0

19 1921524186 Huỳnh Duy Thanh PHM 404 L K19YDH 0

20 1920524289 Huỳnh Phú Thu Thảo PHM 404 L K19YDH 0

21 1920524484 Hà Thị Phương Thảo PHM 404 L K19YDH 0

22 1920524587 Hoàng Thị Thảo PHM 404 L K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 310/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920528699 Nguyễn Thị Uyên Thảo PHM 404 L K19YDH 0

2 1920644918 Bùi Thị Thảo PHM 404 L K19YDH 0

3 1921524454 Trần Văn Thiện PHM 404 L K19YDH 0

4 1920524277 Nguyễn Thị Thơ PHM 404 L K19YDH 0

5 1921524387 Trần Quốc Thông PHM 404 L K19YDH 0

6 1920524596 Phạm Thị Minh Thư PHM 404 L K19YDH 0

7 1920255405 Đặng Thị Thu Thủy PHM 404 L K19YDH 0

8 1921524684 Nguyễn Văn Thủy PHM 404 L K19YDH 0

9 1921524208 Võ Trung Tín PHM 404 L K19YDH 0

10 1921524668 Ngô Công Quốc Tín PHM 404 L K19YDH 0

11 1920524689 Bùi Ngọc Bảo Trân PHM 404 L K19YDH 0

12 1920524189 Nguyễn Thùy Trang PHM 404 L K19YDH 0

13 1920527915 Ngô Thị Huyền Trang PHM 404 L K19YDH 0

14 1920528297 Nguyễn Thị Trang PHM 404 L K19YDH 0

15 1920524602 Trần Thị Tú Trinh PHM 404 L K19YDH 0

16 1920524869 Võ Thị Huỳnh Trinh PHM 404 L K19YDH 0

17 1921528253 Bùi Đăng Trung PHM 404 L K19YDH 0

18 1921524552 Võ Nguyễn Thiện Trương PHM 404 L K19YDH Nợ HP

19 1921524619 Thái Mạnh Tuấn PHM 404 L K19YDH 0

20 1921524879 Đặng Văn Tuấn PHM 404 L K19YDH 0

21 1920524376 Nguyễn Thị Tưởng PHM 404 L K19YDH 0

22 1920524626 Nguyễn Thị Ánh Tuyết PHM 404 L K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 510/1  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524857 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết PHM 404 L K19YDH 0

2 1920524279 Đỗ Thị Uyên PHM 404 L K19YDH 0

3 1920524686 Lê Phan Tú Uyên PHM 404 L K19YDH 0

4 1920529656 Phạm Thị Thu Uyên PHM 404 L K19YDH 0

5 1920528801 Đỗ Thị Ngọc Vàng PHM 404 L K19YDH 0

6 1920524349 Nguyễn Thị Khánh Vi PHM 404 L K19YDH 0

7 1921215163 Cao Quốc Việt PHM 404 L K19YDH 0

8 1921524382 Đỗ Quang Vũ PHM 404 L K19YDH 0

9 1921524453 Phạm Ngọc Vũ PHM 404 L K19YDH 0

10 1921524321 Trương Minh Vương PHM 404 L K19YDH 0

11 1920524225 Nguyễn Thị Yến Vy PHM 404 L K19YDH 0

12 1920524328 Trần Thị Cẩm Vy PHM 404 L K19YDH 0

13 1921524839 Nguyễn Kim Xanh PHM 404 L K19YDH 0

14 1920527928 Đặng Thị Xuân PHM 404 L K19YDH 0

15 1920521809 Nguyễn Trần Kim Yến PHM 404 L K19YDH 0

16 1920527940 Hà Thị Hải Yến PHM 404 L K19YDH 0

17 1920524298 Hồ Thị Phương Anh PHM 404 N K19YDH 0

18 1921524475 Lê Phạm Quốc Anh PHM 404 N K19YDH 0

19 1920528280 Chu Thị Ánh PHM 404 N K19YDH 0

20 1920524478 Mai Thị Bích Chi PHM 404 N K19YDH 0

21 1921524653 Võ Văn Danh PHM 404 N K19YDH 0

22 1921521396 Phạm Tấn Đạt PHM 404 N K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 510/2  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920533022 Hoàng Hồng Diệu PHM 404 N K19YDH 0

2 1920522313 Trần Mỹ Dung PHM 404 N K19YDH 0

3 1921524458 Nguyễn Trà Duy PHM 404 N K19YDH 0

4 1921528378 Nguyễn Đức Duy PHM 404 N K19YDH 0

5 1920524401 Trương Lan Duyên PHM 404 N K19YDH 0

6 1820525302 Võ Thị Hà Giang PHM 404 N K18YDH4 0

7 1920524293 Đặng Thị Thu Hà PHM 404 N K19YDH 0

8 1920524206 Trương Bảo Hân PHM 404 N K19YDH 0

9 1920524641 Tô Hồ Nguyên Hạnh PHM 404 N K19YDH 0

10 1920524403 Nguyễn Thanh Thu Hiền PHM 404 N K19YDH 0

11 1920528302 Hoàng Thị Thu Hiền PHM 404 N K19YDH 0

12 1920528387 Trần Thị Hiếu PHM 404 N K19YDH 0

13 1921113070 Phạm Xuân Hiếu PHM 404 N K19YDH 0

14 1920528947 Võ Thị Thảo Hoa PHM 404 N K19YDH 0

15 1921524508 Nguyễn Huy Hoàng PHM 404 N K19YDH 0

16 1921524680 Võ Đình Hùng PHM 404 N K19YDH Nợ HP

17 1921524345 Nguyễn Vũ Văn Hưng PHM 404 N K19YDH 0

18 1920524503 Nguyễn Thị Thảo Hương PHM 404 N K19YDH 0

19 2020522806 Mai Hương PHM 404 N K20YDH 0

20 1920524400 Lê Công Huy PHM 404 N K19YDH 0

21 1920524636 Lê Khánh Huyền PHM 404 N K19YDH 0

22 1921524336 Hồ Xuân Khánh PHM 404 N K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 510/3  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524617 Nguyễn Trà Liên PHM 404 N K20YDH Nợ HP

2 1920524494 Hồ Hoàng Kim Liểu PHM 404 N K19YDH 0

3 1921524800 Phạm Tấn Lộc PHM 404 N K19YDH 0

4 1920524488 Phùng Thị Khánh Ly PHM 404 N K19YDH 0

5 1920524810 Nguyễn Thị Nguyên Ly PHM 404 N K19YDH 0

6 1920524616 Nguyễn Thị Kiều My PHM 404 N K19YDH 0

7 1920529581 Nguyễn Thị Phương My PHM 404 N K19YDH 0

8 1920524324 Đồng Thị Kim Ngân PHM 404 N K19YDH 0

9 2021526347 Nguyễn Nhân Nghĩa PHM 404 N K20YDH 0

10 1920528350 Vương Thị Hà Nguyên PHM 404 N K19YDH 0

11 1921529028 Nguyễn Công Nguyện PHM 404 N K19YDH 0

12 1921524473 Nguyễn Đức Nhật PHM 404 N K19YDH 0

13 1920524489 Phạm Thị Yến Nhi PHM 404 N K19YDH 0

14 1920255443 Mai Hồng Nhung PHM 404 N K19YDH 0

15 1920524264 Nguyễn Thị Nữ PHM 404 N K19YDH 0

16 1920528386 Lê Kiều Oanh PHM 404 N K19YDH 0

17 1920524385 Hoàng Thị An Phú PHM 404 N K19YDH 0

18 1921524477 Nguyễn Hồng Quân PHM 404 N K19YDH 0

19 1921527933 Trương Hoàng Quân PHM 404 N K19YDH 0

20 1920524696 Ngô Xuân Quang PHM 404 N K19YDH 0

21 1920524483 Võ Thụy Như Quỳnh PHM 404 N K19YDH 0

22 1921524560 Đỗ Như Quỳnh PHM 404 N K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 305  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1921524621 Lê Thanh Sơn PHM 404 N K19YDH 0

2 1920524333 Lê Thị Minh Tâm PHM 404 N K19YDH 0

3 1920524347 Hứa Thị Tâm PHM 404 N K19YDH 0

4 1920524901 Nguyễn Thị Thu Thảo PHM 404 N K19YDH 0

5 1921529538 Văn Bá Thi PHM 404 N K19YDH 0

6 1921524446 Nguyễn Hoàng Thiên PHM 404 N K19YDH 0

7 1920524513 Bùi Anh Thư PHM 404 N K19YDH 0

8 1920528967 Nguyễn Thị Thanh Thủy PHM 404 N K19YDH 0

9 1920528998 Trần Thị Thu Thủy PHM 404 N K19YDH 0

10 1921524793 Đoàn Văn Tín PHM 404 N K19YDH 0

11 1921524469 Nguyễn Đức Toàn PHM 404 N K19YDH 0

12 1920524897 Nguyễn Thị Thùy Trang PHM 404 N K19YDH 0

13 1920528392 Nguyễn Thị Trang PHM 404 N K19YDH 0

14 1920529348 Đặng Nguyễn Huỳnh Trang PHM 404 N K19YDH 0

15 1921529073 Tạ Quốc Trụ PHM 404 N K19YDH 0

16 1920524752 Nguyễn Thị Minh Truyền PHM 404 N K19YDH 0

17 1921524870 Lê Quang Tuệ PHM 404 N K19YDH 0

18 1920528368 Phạm Thị Thu Tuyền PHM 404 N K19YDH 0

19 1920524840 Mai Thị Tuyết PHM 404 N K19YDH 0

20 1920528859 Hồ Thị Phương Tuyết PHM 404 N K19YDH 0

21 1920529822 Trần Thị Tuyết PHM 404 N K19YDH 0

22 1921528401 Vũ Ngọc Úy PHM 404 N K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 308  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920528877 Trần Thị Tú Uyên PHM 404 N K19YDH 0

2 1920524436 Nguyễn Thị Mỹ Vân PHM 404 N K19YDH 0

3 1920524455 Đặng Khánh Vân PHM 404 N K19YDH 0

4 1920524803 Hoàng Thị Hồng Vân PHM 404 N K19YDH 0

5 1920524231 Huỳnh Thị Hoàng Vi PHM 404 N K19YDH 0

6 1920527925 Phạm Thị Hải Vi PHM 404 N K19YDH 0

7 1920528304 Huỳnh Thảo Vi PHM 404 N K19YDH 0

8 1920529580 Nguyễn Thị Tường Vi PHM 404 N K19YDH 0

9 1921524371 Nguyễn Văn Viên PHM 404 N K19YDH 0

10 1920524557 Phan Hoàng Vũ PHM 404 N K19YDH 0

11 1921524551 Lưu Thu Vui PHM 404 N K19YDH 0

12 1920524411 Phạm Thị Thảo Vy PHM 404 N K19YDH 0

13 1920529596 Nguyễn Hoàng Vy PHM 404 N K19YDH 0

14 1921524474 Nguyễn Đức Ý PHM 404 N K19YDH 0

15 1920524464 Phùng Thị Thảo Yên PHM 404 N K19YDH 0

16 1920524886 Võ Hồng Yến PHM 404 N K19YDH 0

17 1921528321 Ngô Hoàng Ân PHM 404 P K19YDH 0

18 1920524341 Nguyễn Phùng Tú Anh PHM 404 P K19YDH 0

19 1921524326 Nguyễn Phùng Tuấn Anh PHM 404 P K19YDH 0

20 1920524836 Nguyễn Ngọc Ánh PHM 404 P K19YDH 0

21 1920524742 Đặng Hà Vi Bảo PHM 404 P K19YDH 0

22 1921529520 Y Gal Byă PHM 404 P K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 801  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524501 Nguyễn Quỳnh Chi PHM 404 P K19YDH 0

2 1920528362 Lê Thị Chính PHM 404 P K19YDH 0

3 1921524240 Hồ Mạnh Cường PHM 404 P K19YDH 0

4 1921527937 Nguyễn Ngọc Danh PHM 404 P K19YDH 0

5 1921524603 Võ Văn Thành Đạt PHM 404 P K19YDH 0

6 1920524850 Trần Thị Kiều Diễm PHM 404 P K19YDH 0

7 1920524305 Trần Nguyễn Thùy Dung PHM 404 P K19YDH 0

8 1920524669 Phan Thị Phương Dung PHM 404 P K19YDH 0

9 1920524811 Nguyễn Thị Mỹ Dung PHM 404 P K19YDH 0

10 1921524300 Lê Anh Dũng PHM 404 P K19YDH 0

11 1920528274 Nguyễn Trần Thảo Duyên PHM 404 P K19YDH 0

12 1921524399 Trịnh Hồng Hạnh PHM 404 P K19YDH 0

13 1920524895 Nguyễn Thị Mỹ Hoa PHM 404 P K19YDH 0

14 1920524609 Hoàng Thị Ngọc Hòa PHM 404 P K19YDH 0

15 1921524778 Võ Huy Hoàng PHM 404 P K19YDH 0

16 1921527941 Nguyễn Minh Hoàng PHM 404 P K19YDH 0

17 1920522424 Nguyễn Thị Mỹ Huệ PHM 404 P K19YDH 0

18 1921524519 Hoàng Hưng PHM 404 P K19YDH 0

19 1920524845 Nguyễn Thị Hương PHM 404 P K19YDH 0

20 1920524859 Nguyễn Thị Quỳnh Hương PHM 404 P K19YDH 0

21 1920524249 Võ Thị Thanh Huyền PHM 404 P K19YDH 0

22 1920524273 Nguyễn Lê Gia Hy PHM 404 P K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 802  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524271 Nguyễn Huỳnh Khánh PHM 404 P K19YDH 0

2 1920524421 Nguyễn Lê Gia Khánh PHM 404 P K19YDH 0

3 1920215155 Hồ Tất Thị Linh PHM 404 P K19YDH 0

4 1920524563 Lê Thị Khánh Linh PHM 404 P K19YDH 0

5 1921524650 Nguyễn Ngọc Lợi PHM 404 P K19YDH 0

6 1921524758 Trần Hoàng Long PHM 404 P K19YDH 0

7 1921524666 Đoàn Duy Mây PHM 404 P K20YDH 0

8 1920528259 Phan Thị Bình Minh PHM 404 P K19YDH 0

9 1920524784 Lê Hoài Phương Nam PHM 404 P K19YDH 0

10 1920524358 Đinh Nguyễn Bích Ngọc PHM 404 P K19YDH 0

11 1920528299 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc PHM 404 P K19YDH 0

12 1920529253 Nguyễn Thị Hồng Ngọc PHM 404 P K19YDH 0

13 1920524495 Lê Thị Thảo Nguyên PHM 404 P K19YDH 0

14 1920524864 Phạm Thị Nguyệt PHM 404 P K20YDH 0

15 1920529027 Lê Minh Nguyệt PHM 404 P K19YDH 0

16 1920524571 Nguyễn Thị Thanh Nhàn PHM 404 P K19YDH 0

17 1921524325 Trần Quang Nhật PHM 404 P K19YDH 0

18 1921524761 Phạm Minh Nhật PHM 404 P K19YDH 0

19 1920524545 Trần Thị Cẩm Nhung PHM 404 P K19YDH 0

20 1920524776 Phạm Thị Nhung PHM 404 P K19YDH 0

21 1920524820 Nguyễn Thị Kim Oanh PHM 404 P K19YDH 0

22 1920524797 Phạm Khắc Phát PHM 404 P K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 803  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1920524405 Nguyễn Thị Bích Phương PHM 404 P K19YDH 0

2 1920524572 Lê Thị Bích Phương PHM 404 P K19YDH 0

3 1920524765 Đặng Thị Phương PHM 404 P K19YDH 0

4 1920524389 Đào Vạn Quang PHM 404 P K19YDH 0

5 1920528888 Vương Nữ Tố Quyên PHM 404 P K19YDH 0

6 1920524283 Hoàng Thị Như Quỳnh PHM 404 P K19YDH 0

7 1920524727 Lê Thị Kim Quỳnh PHM 404 P K19YDH 0

8 1920524767 Nguyễn Thị Ánh Sương PHM 404 P K19YDH 0

9 1921524661 Phạm Hữu Tầm PHM 404 P K19YDH 0

10 1921524408 Võ Đức Tân PHM 404 P K19YDH 0

11 1921529995 Trần Quang Thái PHM 404 P K19YDH 0

12 1920524258 Hà Thị Kim Thanh PHM 404 P K19YDH 0

13 1921528320 Nguyễn Trung Thành PHM 404 P K19YDH 0

14 1920524671 Lê Quang Thạnh PHM 404 P K19YDH 0

15 1920524335 Phạm Thị Thảo PHM 404 P K19YDH 0

16 1920524740 Ngô Thị Ngọc Thảo PHM 404 P K19YDH 0

17 1921524467 Trần Đức Thiện PHM 404 P K19YDH 0

18 1920524465 Nguyễn Thị Hoài Thương PHM 404 P K19YDH 0

19 1921524698 Trần Thị Thương PHM 404 P K19YDH 0

20 1920524282 Nguyễn Thị Thủy Tiên PHM 404 P K19YDH 0

21 1920528260 Hồ Thị Thủy Tiên PHM 404 P K19YDH 0

22 1920524524 Nguyễn Thị Thùy Trâm PHM 404 P K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHM 404

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHM 404 (J-L-N-P)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Dược Học Cổ Truyền  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  13h30 - 17/03/2017                Phòng: 805  - 03 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 1921524254 Vũ Minh Trí PHM 404 P K19YDH 0

2 1921524390 Huỳnh Tấn Triễn PHM 404 P K19YDH 0

3 1920524807 Lê Đỗ Ngọc Trinh PHM 404 P K20YDH 0

4 1921524837 Nguyễn Nguyễn MinhTrịnh PHM 404 P K19YDH 0

5 1920524583 Lê Thị Nhã Trúc PHM 404 P K19YDH 0

6 1920528372 Trịnh Thị Minh Trúc PHM 404 P K19YDH 0

7 1920524272 Võ Thị Cẩm Tú PHM 404 P K19YDH 0

8 1920524755 Đặng Thị Cẩm Tú PHM 404 P K19YDH 0

9 1921524223 Dương Nhật Tuấn PHM 404 P K19YDH 0

10 1920524268 Huỳnh Ngọc Thảo Uyên PHM 404 P K19YDH 0

11 1920524419 Võ Trần Tố Uyên PHM 404 P K19YDH 0

12 1920524756 Nguyễn Thị Thu Uyên PHM 404 P K19YDH 0

13 1921528395 Đỗ Nguyên Văn PHM 404 P K19YDH 0

14 1920142660 Trương Thị Phương Vi PHM 404 P K19YDH 0

15 1920528334 Huỳnh Thị Tường Vi PHM 404 P K19YDH 0

16 1921524728 Huỳnh Quốc Việt PHM 404 P K19YDH 0

17 1921524274 Nguyễn Sỹ Vinh PHM 404 P K19YDH 0

18 1921527901 Nguyễn Văn Vũ PHM 404 P K19YDH 0

19 1920527921 Nguyễn Vương HoàngVy PHM 404 P K19YDH 0

20 1921524725 Nguyễn Hoàng Vỹ PHM 404 P K19YDH 0

21 1920265654 Trương Thị Thanh Xuân PHM 404 P K19YDH 0

22 1920524266 Lưu Thị Bảo Yến PHM 404 P K19YDH 0

23 1926522123 Phạm Thị Hồng Nhung PHM 404 A T19YDH thi ghép

24

25

26

27

28
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